


TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

TIẾNG VIỆT 1/1 30,000       

TIẾNG VIỆT 1/2 29,000       

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 13,000       

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 13,000       

TẬP VIẾT 1/1 9,000         

TẬP VIẾT 1/2 8,000         

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 1
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 
05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của 
Bộ GD&ĐT)

185,000     

TOÁN 1/1 17,000       

TOÁN 1/2 16,000       

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 16,000       

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 16,000       

ĐẠO ĐỨC 1 12,000       

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 11,000       

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 21,000       

VỞ BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 13,000       

ÂM NHẠC 1 11,000       

VỞ BÀI TẬP ÂM NHẠC 1 8,000         

MĨ THUẬT 1 12,000       

VỞ BÀI TẬP MĨ THUẬT 1 10,000       

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 15,000       

VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 9,000         

8 GDTC 1 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 16,000       

SÁCH TIẾNG ANH  -
CHỦ BIÊN HOÀNG VĂN VÂN 

97,000       

9.1 TIẾNG ANH 1 - SHS (KÈM ĐĨA CD) 62,000       

9.1 TIẾNG ANH 1 - SBT 35,000       

SÁCH TIẾNG ANH - 
CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

174,000     

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000       

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000       

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000       

6

7

DANH MỤC SÁCH LỚP 1
BỘ SÁCH "K ẾT NỐI TRI TH ỨC VỚI CUỘC SỐNG"

TIẾNG VIỆT 1

TOÁN 1

ĐẠO ĐỨC 1

ÂM NHẠC 1

TỰ NHIÊN
XÃ HỘI 1

MĨ THUẬT 1

HĐTN 1

1

2

3

4

5



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 13,000       

1
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH 
TIỂU HỌC - LỚP 1

13,000       

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1 TOÁN 1 - SGV 40,000       

2 TIẾNG VIỆT 1/1 - SGV 99,000       

3 TIẾNG VIỆT 1/2 - SGV 69,000       

4 ĐẠO ĐỨC 1 - SGV 34,000       

5 ÂM NHẠC 1 - SGV 27,000       

6 MỸ THUẬT 1 - SGV 15,000       

7 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 - SGV 43,000       

8 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 - SGV 68,000       

9 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 - SGV 39,000       

10 TIẾNG ANH 1 - SGV 47,000       

11 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000     

12
TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành cho 
GV

150,000     

TỔNG CỘNG

SGV BỘ SÁCH 
"KẾT NỐI TRI 

THỨC VỚI 
CUỘC SỐNG"

SGV TIẾNG 
ANH



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

TIẾNG VIỆT 1/1 33,000          

TIẾNG VIỆT 1/2 31,000          

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 12,000          

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 15,000          

TẬP VIẾT 1/1 9,000            

TẬP VIẾT 1/2 7,000            

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 1
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 
05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của 
Bộ GD&ĐT)

185,000        

TOÁN 1 28,000          

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 16,000          

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 15,000          

ĐẠO ĐỨC 1 13,000          

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 10,000          

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 24,000          

VỞ BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 16,000          

ÂM NHẠC 1 12,000          

VỞ BÀI TẬP ÂM NHẠC 1 13,000          

MĨ THUẬT 1 13,000          

VỞ BÀI TẬP MĨ THUẬT 1 10,000          

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 16,000          

VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 15,000          

8 GDTC 1 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 16,000          

SÁCH TIẾNG ANH  -
CHỦ BIÊN HOÀNG VĂN VÂN 

97,000          

9.1 TIẾNG ANH 1 - SHS (KÈM ĐĨA CD) 62,000          

9.1 TIẾNG ANH 1 - SBT 35,000          

SÁCH TIẾNG ANH - 
CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

174,000        

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000          

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000          

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000          

6

7

DANH MỤC SÁCH LỚP 1
BỘ SÁCH "CHÂN TR ỜI SÁNG TẠO"

TIẾNG VIỆT 1

TOÁN 1

ĐẠO ĐỨC 1

ÂM NHẠC 1

TỰ NHIÊN XÃ 
HỘI 1

MĨ THUẬT 1

HĐTN 1

1

2

3

4

5



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 13,000          

1
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC 
SINH TIỂU HỌC - LỚP 1

13,000          

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1 TOÁN 1 - SGV 56,000          

2 TIẾNG VIỆT 1/1 - SGV 104,000        

3 TIẾNG VIỆT 1/2 - SGV 89,000          

4 ĐẠO ĐỨC 1 - SGV 23,000          

5 ÂM NHẠC 1 - SGV 25,000          

6 MỸ THUẬT 1 - SGV 20,000          

7 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 - SGV 41,000          

8 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 - SGV 49,000          

9 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 - SGV 41,000          

10 TIẾNG ANH 1 - SGV 47,000          

11 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000        

12
TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành 
cho GV

150,000        

TỔNG CỘNG

SGV TIẾNG 
ANH

SGV BỘ SÁCH 
"CHÂN TRỜI 
SÁNG TẠO"



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

TIẾNG VIỆT 1/1 31,000      

TIẾNG VIỆT 1/2 29,000      

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 16,000      

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 14,000      

TẬP VIẾT 1/1 7,000        

TẬP VIẾT 1/2 6,000        

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 1
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 
05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của 
Bộ GD&ĐT)

185,000    

TOÁN 1/1 21,000      

TOÁN 1/2 18,000      

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 14,000      

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 12,000      

ĐẠO ĐỨC 1 11,000      

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 9,000        

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 21,000      

VỞ BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 11,000      

5 ÂM NHẠC 1 ÂM NHẠC 1 12,000      

MĨ THUẬT 1 15,000      

VỠ BÀI TẬP MĨ THUẬT 1 15,000      

7 HĐTN 1 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 18,000      

8 GDTC 1 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 18,000      

SÁCH TIẾNG ANH  -
CHỦ BIÊN HOÀNG VĂN VÂN 

97,000      

9.1 TIẾNG ANH 1 - SHS (KÈM ĐĨA CD) 62,000      

9.1 TIẾNG ANH 1 - SBT 35,000      

SÁCH TIẾNG ANH - 
CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

174,000    

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000      

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000      

9.2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000      

DANH MỤC SÁCH LỚP 1
BỘ SÁCH "CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRI ỂN NĂNG LỰC"

TIẾNG VIỆT 1

TOÁN 1

ĐẠO ĐỨC 1

MĨ THUẬT 1

TỰ NHIÊN
XÃ HỘI 1

1

2

3

4

6



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 13,000      

1
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH 
TIỂU HỌC - LỚP 1

13,000      

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1 TOÁN 1 - SGV 73,000      

2 TIẾNG VIỆT 1 - SGV 117,000    

3 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 - SGV 49,000      

4 ĐẠO ĐỨC 1 - SGV 27,000      

5 MỸ THUẬT 1 - SGV 29,000      

6 ÂM NHẠC 1 - SGV 27,000      

7 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1A - SGV 65,000      

8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 - SGV 46,000      

9 TIẾNG ANH 1 - SGV 47,000      

10 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000    

11
TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành cho 
GV

150,000    

TỔNG CỘNG

SGV BỘ SÁCH 
"CÙNG HỌC ĐỂ 

PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC"

SGV TIẾNG 
ANH



TT TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

TIẾNG VIỆT 1/1 35,000       

TIẾNG VIỆT 1/2 31,000       

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 17,000       

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 16,000       

TẬP VIẾT 1/1 11,000       

TẬP VIẾT 1/2 6,000         

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 1
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 

05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của 
Bộ GD&ĐT)

185,000     

TOÁN 1/1 22,000       

TOÁN 1/2 20,000       

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 16,000       

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 16,000       

ĐẠO ĐỨC 1 15,000       

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 14,000       

ÂM NHẠC 1 15,000       

VỞ BÀI TẬP ÂM NHẠC 1 13,000       

MĨ THUẬT 1 15,000       

VỠ BÀI TẬP MĨ THUẬT 1 13,000       

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1A 18,000       

VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1A 18,000       

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1B 18,000       

VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1B 16,000       

SÁCH TIẾNG ANH  -
CHỦ BIÊN HOÀNG VĂN VÂN 

97,000       

1 TIẾNG ANH 1 - SHS (KÈM ĐĨA CD) 62,000       

2 TIẾNG ANH 1 - SBT 35,000       

SÁCH TIẾNG ANH - 
CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

174,000     

1 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000       

2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000       

3 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000       

DANH MỤC SÁCH LỚP 1
BỘ SÁCH "VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG, DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC"

TOÁN 1

TIẾNG VIỆT 1

ĐẠO ĐỨC 1

ÂM NHẠC 1

1

2

3

4

5

6

7

HĐTN 1A

MĨ THUẬT 1

HĐTN 1B



TT TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 13,000       

1
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC 
SINH TIỂU HỌC - LỚP 1

13,000       

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1 TOÁN 1 - SGV 38,000       

2 TIẾNG VIỆT 1/1 - SGV 73,000       

3 TIẾNG VIỆT 1/2 - SGV 62,000       

4 ĐẠO ĐỨC 1 - SGV 41,000       

5 MỸ THUẬT 1 - SGV 42,000       

6 ÂM NHẠC 1 - SGV 65,000       

7  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1A - SGV 33,000       

8  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1B - SGV 36,000       

9 TIẾNG ANH 1 - SGV 47,000       

10 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000     

11
TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành 
cho GV

150,000     

TỔNG CỘNG

SGV BỘ SÁCH 
"VÌ SỰ BÌNH 
ĐẲNG, DÂN 
CHỦ TRONG 
GIÁO DỤC"

SGV TIẾNG 
ANH



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

TIẾNG VIỆT 1/1 34,000        

TIẾNG VIỆT 1/2 33,000        

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 12,000        

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 10,000        

LUYỆN VIẾT 1/1 9,000          

LUYỆN VIẾT 1/2 10,000        

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 1
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 

05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 của 
Bộ GD&ĐT)

185,000      

TOÁN 1 34,000        

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 12,000        

VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 14,000        

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 27,000        

VỞ BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 16,000        

ĐẠO ĐỨC 1 13,000        

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 13,000        

ÂM NHẠC 1 12,000        

VỞ THỰC HÀNH ÂM NHẠC 1 10,000        

MĨ THUẬT 1 13,000        

VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 1 10,000        

7 GDTC 1 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 17,000        

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 16,000        

VỞ THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 13,000        

SÁCH TIẾNG ANH  -
CHỦ BIÊN HOÀNG VĂN VÂN 

97,000        

1 TIẾNG ANH 1 - SHS (KÈM ĐĨA CD) 62,000        

2 TIẾNG ANH 1 - SBT 35,000        

SÁCH TIẾNG ANH - 
CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

174,000      

1 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000        

2 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000        

3 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000        

DANH MỤC SÁCH LỚP 1
BỘ SÁCH "CÁNH DI ỀU"

TIẾNG VIỆT 1

TOÁN 1

TỰ NHIÊN
XÃ HỘI 1

3

1

2

ĐẠO ĐỨC 14

MĨ THUẬT 16

ÂM NHẠC 15

HĐTN 18



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 13,000        

1
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH 
TIỂU HỌC - LỚP 1

13,000        

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1 TIẾNG VIỆT 1/1 - SGV 56,000        

2 TIẾNG VIỆT 1/2 - SGV 57,000        

3 TOÁN 1 - SGV 48,000        

4 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 - SGV 46,000        

5 ĐẠO ĐỨC 1 - SGV 29,000        

6 MỸ THUẬT 1 - SGV 32,000        

7 ÂM NHẠC 1 - SGV 20,000        

8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 - SGV 14,000        

9 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 - SGV 30,000        

10 TIẾNG ANH 1 - SGV 47,000        

11 TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000      

12
TIẾNG ANH 1 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành 
cho GV

150,000      

TỔNG CỘNG

SGV TIẾNG 
ANH

SGV BỘ SÁCH 
"CÁNH DIỀU"



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ

SÁCH, ĐỒ DÙNG DÀNH CHO HỌC SINH

(Lưu ý: Trường đăng ký ĐÚNG bộ sách đã chọn)

TIẾNG VIỆT 2/1          25,000 

TIẾNG VIỆT 2/2          25,000 

VBT TIẾNG VIỆT 2/1          14,000 

VBT TIẾNG VIỆT 2/2          14,000 

TẬP VIẾT 2/1            7,000 

TẬP VIẾT 2/2            6,000 

TIẾNG VIỆT 2/1          30,000 

TIẾNG VIỆT 2/2          29,000 

VBT TIẾNG VIỆT 2/1          15,000 

VBT TIẾNG VIỆT 2/2          15,000 

LUYỆN VIẾT 2/1          11,000 

LUYỆN VIẾT 2/2          10,000 

TOÁN 2/1          23,000 

TOÁN 2/2          23,000 

VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/1          20,000 

VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/2          19,000 

TOÁN 2/1          21,000 

TOÁN 2/2          20,000 

VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/1          18,000 

VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/2          19,000 

BỘ DỤNG CỤ THỰC HÀNH LỚP 2 
(1 HS đăng ký 1 Bộ gồm 2 hộp - SX Theo Thông tư số 
43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

       190,000 

ĐẠO ĐỨC 2          13,000 

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 2          13,000 

MĨ THUẬT 2          15,000 

VỞ BÀI TẬP MĨ THUẬT 2            9,000 

5 GDTC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2          20,000 
Bộ sách

"Cánh di ều"

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2          25,000 

VỞ BÀI TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2          14,000 

ÂM NHẠC 2          12,000 

VỞ BÀI TẬP ÂM NHẠC 2            8,000 

ÂM NHẠC 2          11,000 

6

7.1

7.2

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4

Bộ sách
 "Cánh di ều"

TỰ NHIÊN 
XÃ HỘI

Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"
ÂM NHẠC 

Bộ sách
 "Cánh di ều"

TOÁN

Bộ sách
 "Cánh di ều"

ĐẠO ĐỨC

Bộ sách "Chân trời 
sáng tạo"

MĨ THUẬT

DANH MỤC SÁCH LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022 
(Theo chương trình GDPT 2018)

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"

Bộ sách
 "Cánh di ều"

TOÁN
Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"

ÂM NHẠC 

Bộ sách
 "Cánh di ều"



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ

VỞ THỰC HÀNH ÂM NHẠC 2          10,000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2          17,000 

VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2          12,000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2          19,000 

VỞ THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2          15,000 

TIẾNG ANH 2 - SHS 52,000        

TIẾNG ANH 2 - SBT 35,000        

TIẾNG ANH 2 - I-Learn Smart Start - SHS 78,000        

TIẾNG ANH 2 - I-Learn Smart Start - SBT 68,000        

TIẾNG ANH 2 - I-Learn Smart Start - Notebook 28,000        

10
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH 
TIỂU HỌC - LỚP 2

13,000        

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

TIẾNG VIỆT 2/1 - SGV 57,000        

TIẾNG VIỆT 2/2 - SGV 53,000        

TIẾNG VIỆT 2/1 - SGV 68,000        

TIẾNG VIỆT 2/2 - SGV 55,000        

2.1 TOÁN TOÁN 2 - SGV 59,000        Kết Nối

2.2 TOÁN TOÁN 2 - SGV 62,000        Cánh Diều

3 ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC 2 - SGV 27,000        Cánh Diều

4 MĨ THUẬT MĨ THUẬT 2 - SGV 22,000        Chân Trời

5 GDTC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - SGV 30,000        Cánh Diều

6 TNXH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 - SGV 42,000        Cánh Diều

7.1 ÂM NHẠC ÂM NHẠC 2 - SGV 15,000        Kết Nối

7.2 ÂM NHẠC ÂM NHẠC 2 - SGV 17,000        Cánh Diều

8.1 HĐTN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2 - SGV 43,000        Kết Nối

8.2 HĐTN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2 - SGV 35,000        Cánh Diều

9.1 TIẾNG ANH TIẾNG ANH 2 - SGV 47,000        
Tác giả "Hoàng 

Văn Vân"

TIẾNG ANH 2 - I-Learn Smart Start - SGV 130,000      

TIẾNG ANH 2 - I-Learn Smart Start - Tranh hình dành cho 
GV

150,000      

TỔNG CỘNG

NXB ĐH SPTIẾNG ANH9.2

9.2

TIẾNG VIỆT1.1

TIẾNG VIỆT1.2

Kết Nối

Cánh Diều

7.2

8.1

8.2

9.1

Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"

Bộ sách
 "Cánh di ều"

HĐTN

TIẾNG ANH

TIẾNG ANH NXB ĐH SP

Tác giả "Hoàng 
Văn Vân"

 "Cánh di ều"

HĐTN

ÂM NHẠC 



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ

SÁCH DÀNH CHO HỌC SINH

(Lưu ý: Trường đăng ký ĐÚNG bộ sách đã chọn)

NGỮ VĂN 6/1         23,000 

NGỮ VĂN 6/2         20,000 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/1         13,000 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/2         14,000 

NGỮ VĂN 6/1         23,000 

NGỮ VĂN 6/2         24,000 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/1         13,000 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/2         12,000 

TOÁN 6/1         21,000 

TOÁN 6/2         19,000 

BÀI TẬP TOÁN 6/1         17,000 

BÀI TẬP TOÁN 6/2         20,000 

TOÁN 6/1         24,000 

TOÁN 6/2         20,000 

BÀI TẬP TOÁN 6/1         26,000 

BÀI TẬP TOÁN 6/2         25,000 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6         33,000 

BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6         20,000 

CÔNG NGHỆ 6         14,000 

BÀI TẬP CÔNG NGHỆ 6         10,000 

CÔNG NGHỆ 6         14,000 

BÀI TẬP CÔNG NGHỆ 6           9,000 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6         32,000 

BÀI TẬP LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 - PHẦN LỊCH SỬ         12,000 

BÀI TẬP LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 - PHẦN ĐỊA LÍ         12,000 

MĨ THUẬT 6         14,000 

BÀI TẬP MĨ THUẬT 6           9,000 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6         12,000 

BÀI TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6         12,000 

5

7

6

Bộ sách 
"Cánh di ều"

Bộ sách "Chân 
tr ời sáng tạo"

GDCD

Bộ sách "Chân 
tr ời sáng tạo"

Bộ sách "Chân 
tr ời sáng tạo"

MĨ THUẬT

LỊCH SỬ, ĐỊA 
LÍ

CÔNG NGHỆ

Bộ sách "Chân 
tr ời sáng tạo"

CÔNG NGHỆ

Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"
4.1

4.2

Bộ sách "Chân 
tr ời sáng tạo"

Bộ sách 
"Cánh di ều"

KHTN

TOÁN

TOÁN2.2

2.1

3

DANH MỤC SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 
(Theo chương trình GDPT 2018)

Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"
NGỮ VĂN1.1

Bộ sách 
"Cánh di ều"

NGỮ VĂN1.2



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ

TIN HỌC 6         13,000 

BÀI TẬP TIN HỌC 6         15,000 

TIN HỌC 6         18,000 

BÀI TẬP TIN HỌC 6         15,000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 6         12,000 

BÀI TẬP HĐTN, HƯỚNG NGHIỆP 6         10,000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 6         13,000 

BÀI TẬP HĐTN, HƯỚNG NGHIỆP 6         14,000 

10 GDTC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6         20,000 
Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"

11 ÂM NHẠC ÂM NHẠC 6         12,000 
Bộ sách 

"Cánh di ều"

TIẾNG ANH 6/1 - SHS 38,000        

TIẾNG ANH 6/2 - SHS 38,000        

TIẾNG ANH 6/1 - SBT 32,000        

TIẾNG ANH 6/2 - SBT 32,000        

TIẾNG ANH 6 I-LEARN SMART WORLD - SHS 78,000        

TIẾNG ANH 6 I-LEARN SMART WORLD - SBT 68,000        

TIẾNG ANH 6 I-LEARN SMART WORLD - NOTEBOOK 38,000        

SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

NGỮ VĂN 6/1 - SGV 30,000        

NGỮ VĂN 6/1 - SGV 24,000        

NGỮ VĂN 6/1 - SGV 32,000        

NGỮ VĂN 6/1 - SGV 28,000        

2.1 TOÁN TOÁN 6 - SGV 46,000        Chân Trời

2.2 TOÁN TOÁN 6 - SGV 55,000        Cánh Diều

3 KHTN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 - SGV 59,000        Chân Trời

4.1 CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ 6 - SGV 20,000        Kết Nối

4.2 CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ 6 - SGV 22,000        Chân Trời

5 LSDL LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 - SGV 46,000        Chân Trời

6 MĨ THUẬT MĨ THUẬT 6 - SGV 22,000        Chân Trời

7 GDCD GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 - SGV 21,000        Cánh Diều

8.1 TIN HỌC TIN HỌC 6 - SGV 17,000        Kết Nối

8.2 TIN HỌC TIN HỌC 6 - SGV 27,000        Cánh Diều

NGỮ VĂN Kết Nối1.1

Cánh Diều

NXB ĐH SP

TIẾNG ANH

TIẾNG ANH

12.1

12.2

NGỮ VĂN

Bộ sách 
"Cánh di ều"

1.2

Bộ sách 
"Cánh di ều"

HĐTN, HN9.2

Tác giả "Hoàng 
Văn Vân"

9.1
Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"
HĐTN, HN

8.2

8.1
Bộ sách "Kết nối 
tri th ức với cuộc 

sống"
TIN HỌC

TIN HỌC



TT MÔN H ỌC TÊN SÁCH GIÁ BÌA
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ

9.1 HDTN, DN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 6 - SGV 48,000        Kết Nối

9.2 HDTN, DN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 6 - SGV 39,000        Cánh Diều

10 GDTC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6 - SGV 40,000        Kết Nối

11 ÂM NHẠC ÂM NHẠC 6 - SGV 20,000        Cánh Diều

12.1 TIẾNG ANH TIẾNG ANH 6 - SGV 106,000      
Tác giả "Hoàng 

Văn Vân"

TIẾNG ANH 6 I-LEARN SMART WORLD - SGV 148,000      

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA LỚP 6 KÈM ỨNG DỤNG 
TRÊN ĐIỆN THOẠI

118,000      

TỔNG CỘNG

TIẾNG ANH12.2 NXB ĐH SP




